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Tỉnh/TP Tên cửa hàng Địa chỉ 

Bình Dương KIM NHAT PHAT 

1235B tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Bình Dương CONG THANH 1 

49/5 Đại lộ Bình Dương ,Thị Xã Thủ Dầu Một ,Tỉnh 

Bình Dương 

Bình Dương CONG THANH 1 

8/32 Khu Phố Bình Minh 2- Thị Trấn Dĩ An - Bình 

Dương 

Bình Dương TUAN DAI DUONG 

14/13 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 

TX Thuận An, Bình Dương 

Bình Dương NGHIA THANH 

217 Khu Phố Bình Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, 

Tân Uyên, Bình Dương 

Bình Dương NGHIA THANH 

Số 061/B- 062/B - 063/B Khu phố 1, thị Trấn Uyên 

Hưng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương THUY TUYEN PHAT 

Số 07, Tổ 1, Ấp 3A, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương THUY TUYEN PHAT 

Số 17, Ấp Đồng Số, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, 

Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương HOANG CAU 2 

Số 189, Đường số 18, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương, 

Bình Dương HOANG CAU 2 

Số 6, Đường ĐT 746, phường Khánh Bình, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương KIM THUY LINH 

Thuở đất số 263, tờ bản đồ số 32, Khu phố Phú Nghị, 

Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương ANH HONG PHAT 

Số 51, Đường ĐT 741 Tổ 9, Ấp 3, Xã Tân Bình, 

Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương ANH HONG PHAT 

2C Đường Độc Lập, Tổ 15, Khu phố 1, Thị trấn Dầu 

Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương ANH HONG PHAT 

68 ĐT 741, Ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phù 

Giáo, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương HUU TINH 

Quốc lộ 13, Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương 

THANH VƯƠNG 

PHÁT 

Tđ 687, Tbđ Số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Tx Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

Bình Phước TUAN GIANG 

356 Quốc Lộ 14 Khu Phố 2, Phường Tân Đồng, Đồng 

Xoài, Tỉnh Bình Phước. 

Bình Phước THANG LOI BP 

Khu phố1, Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

Bình Phước THANH PHAT 3S 

Khu Đức Lập, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, 

Tỉnh Bình Phước 

Bình Phước MINH HONG PHAT 3 

Khu phố 6, Quốc Lộ 13, Thị Trấn Chơn Thành, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

Bình Phước LUAN HUYNH 

Số 90 Quốc lộ 13, Kp. Ninh  Thịnh, Thị trấn Lộc 

Thành, Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 



Bình Phước LY ANH 

Quốc lộ 13, Tổ 4, Khu phố Phú Trung, Phường Hưng 

Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước 

Bình Thuận TAN VINH 

Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Thị trấn Liên Hương, Huyện 

Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận QUANG VO 

Số 511 Trần Hưng Đạo, Khu phố Lập Hòa, Thị trấn 

Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình 

Thuận 

BR-VT LINH HOANG THINH 

202 Hùng Vương,Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu 

Đức, Ba Ria-Vung Tau 

BR-VT LINH HOANG THINH 

Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

BR-VT PHUC DAI LOI 

122/3 Phước Hòa, Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

BR-VT PHU LOC BA RIA 

1215A, 1215F, 1215E, 1215G đường Bạch Đằng, 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu. 

BR-VT PHU LOC BA RIA 

Khu phố Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long 

Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

BR-VT PHU LOC BA RIA 

Khu phố Phước Trung, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất 

Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

BR-VT TAN THANH PHAT 

Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

BR-VT ANH DUONG GOLD 

Số 188 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đồng Nai TAN THAI BINH 

108 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Biên Hòa 

, Đồng Nai 

Đồng Nai TAN THAI BINH 

126 Nguyễn Ái Quốc Phường .Trảng Dài ,Thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Đồng Nai TAN THAI BINH 

Số 902 ,KP 05,Phường Xuân Hòa ,Thị xã Long Khánh 

,Tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai QUOC THINH 

Tổ 1 ,Ấp Thanh Thọ, Xã Phú Thanh, Huyện Tân Phú, 

Đồng Nai 

Đồng Nai QUOC THINH 

744 Quốc lộ 20, tôt 1, khu 9, thị trấn Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai PHAM VAN HUNG Khu 3, Thị Trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng nai 

Đồng Nai TRIEU DO 

Ấp 3, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai 

Đồng Nai TRANG BOM 

705, Khu 1, Ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai HÀ ĐẶNG 

Số 2 Đồng Khởi, Kp 3, Phường Tam Hòa, Thành Phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

HCM QUANG PHUONG 286 Lãnh Binh Thăng ,Phường 11,Quận 11 ,TP HCM 

HCM QUANG PHUONG 

365A/15 Quốc lộ 1A, Xã An Phú Tây, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

HCM LONG THANH DAT 23 Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Hoc Môn 

HCM AN PHU 

153-153A Trần Não, Phường  An Khánh, TP Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

HCM SANG TRONG 

Quốc Lộ  22, Khu phố 5. Thị Trấn Củ Chi, Hồ Chí 

Minh 

HCM THIEN LONG 

624 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

HCM TUYET KHOI 

101-103 Lê Văn Qưới,  Phường Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 



HCM MINH HONG PHAT 2 

830 Quốc Lộ 13, khu phố 4,Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

HCM DAI THANH 

442 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

HCM SUSU 

1507 Đường Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

HCM HA THANH 

Số 880, Quốc lộ 1A, Khu phố 7, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

HCM NAM TIẾN 

463B Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình 

Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

HCM MINH LONG 

117A Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Khánh Hòa TUONG NGHIEM 01 Quang Trung - Vạn Thạnh -Nha Trang, Khánh Hòa 

Khánh Hòa BA DINH 15 Lạc Long Quân, Thị Trấn Diên Khánh,Khánh Hòa 

Khánh Hòa BA DINH 23/10 Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa 

Khánh Hòa THANH TUNG 

10 Hùng Vương, Xã Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Khánh Hòa NGOC THANH NT 

Tổ dân phố 16,  Phường Ninh Hiệp ,Thị Trấn Ninh 

Hòa, Huyện  Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 

Khánh Hòa NGOC THANH NT 

509 Trường Chinh - Thị trấn Cam Đức- Thị Xã Cam 

Lâm, Tỉnh Khánh Hòa 

Khánh Hòa MINH HANG CR 

2429 Đại lộ Hùng Vương, TDP Lợi Hưng, Phường 

Cam Lợi, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 

Ninh Thuận PHAT THINH 

649 Đường 21/8, Thành Phố Phan Rang ,Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận PHUOC THINH 

Lô B1 - B2 - B3 - B4 Khu Dân Cư Trường Tiểu Học 

Dư Khánh, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, 

Tỉnh Ninh Thuận. 

Ninh Thuận 

TRANG NHAT 

PHONG 

Khu Phố 8, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh 

Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

HUNG HUONG LINH 

CHI 

Số 27B, Đường 21/8, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 

Tây Ninh KHUONG HUE 

666 Cách Mạng Tháng Tám, Tp Tây Ninh ,Tinh Tay 

Ninh 

Tây Ninh KHUONG HUE Đường 785 Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh 

Tây Ninh DONG PHUONG Kiot 22-25 Khu Van Hoa the thao Go Dau, Tay Ninh 

Tây Ninh DONG PHUONG 

Tổ 14, Khu Phố 3, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân 

Biên, Tỉnh Tây Ninh 

Tây Ninh MAI MANH 

Khu Phố Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng , Huyện 

Trảng Bàng , Tỉnh Tây Ninh 

Bắc Ninh TRUNG THANH 

Số 320 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố 

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh QUANG TUYET 

Lô 19, Đường bờ Nam Kênh Bắc, Phố Mới,Thị trấn 

Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh KHANH THAO 

Km8, QL18, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh HUONG QUYNH Bãi Dé, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

Hải Dương GIANG NHÀN 2 

Số nhà 66, Phố Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện 

Bình Giang, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương HUNG HUE 

Thôn Minh Tân (Trạm Bóng), Xã Quang Minh, Huyện 

Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương HUNG DAO 

Số 503, Đường Trần Phú, Thị trấn Nam Sách, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương 



Hải Dương HUONG LUA 

Số 239, Phố Nguyễn Trãi 2, Thị trấn Sao Đỏ, Huyện 

Chí Linh, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương TIEN AN 

Số 236, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm 

Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương TUAN HUONG 

Thôn Gạch, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, 

Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương UNG TAM 

Phố Ga, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương 

Hải Dương MANH PHONG 

Phố Phúc Lân, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương THANH TRUNG 

Cầu Ràm, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang, Tỉnh 

Hải Dương 

Hải Dương PHUOC ANH 

Lô 33-34-35, Đường 390, Khu đô thị phía Tây, Thị 

trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương TUNG KHANG 

Khu 2, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 

Dương 

Hải Dương DOANH MY 

Thôn An Nhân, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam 

Hải Dương VIET DUC 

265 Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, Thành Phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương 

Hà Nam NAM HANH 

Số 170, Tổ 7, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ 

Lý, Tỉnh Hà Nam 

Hà Nam NAM HANH Quốc lộ 1A,Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam 

Hà Nội DAT THANG 

Số nhà 78, Khu D, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, 

Thành phố Hà Nội 

Hà Nội KUONG NGAN 1 62 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hà Nội VIET HA ANH 

Số nhà 22, Tổ 6, Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương 

Mỹ, TP Hà Nội 

Hà Nội VIET SON 

Km 7, Quốc lộ 2, Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, 

Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

Hà Nội TOAN THANG 

Thôn An Hòa - Xã Tản Lĩnh-Huyện Ba Vì - TP Hà 

Nội. 

Hà Nội LE VAN LUONG 

Số 68, Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Hà Nội XE MAY 74 

Số 74, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Hà Nội AN KHÁNH 

Số 21,22, Khu D, Kđtm Lê Trọng Tấn - Geleximco, P. 

Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 

Hà Nội VIỆT DUY 2 

Thôn Ngọc Giả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội 

Hà Nội VIỆT DUY 

Số 525, Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

Hưng Yên HA QUYNH 

Số 42, Phố Mới, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn 

Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên HOANG HAI 

Số 611, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng 

Yên 

Hưng Yên HUNG VAN 

Số 273, Ngã tư Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, 

Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên SANG HIEN 

Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, 

Tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên 

NAM KHANH HUNG 

YEN 

Số 190, Đường 179, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn 

Giang, Tỉnh Hưng Yên 



Hưng Yên NGOC SANG 

Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, 

Tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên HOÀNG HẢI 

Số 611, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng 

Yên 

Thái Nguyên LUONG TRANG 

Số 410/1, Đường Bắc Kạn, Tổ 14, Phường Hoàng Văn 

Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Thái Nguyên TRAN MINH 

Số 653, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan 

Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

Thái Nguyên HOP XUAN 

Số nhà 241, Tổ dân phố 5, Phường Ba Hàng, Thị xã 

Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

Thái Nguyên THANH GIANG 

Xóm Tân Thành, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hóa, 

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 

Thanh Hóa HOANG LY 

Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành Phố 

Thanh Hóa, tình Thanh Hóa 

Thanh Hóa MANH HAI 

Phố Neo, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa LAM YEN 

Thôn Đại Đồng 1+2, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thủy, 

Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa LONG TO 

Ngã 3, Đường 10, Quốc lộ 45, Thị trấn Nông Cống, 

Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa YEN DINH 

Khu 3, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa TAM ANH THU 

Số nhà 45, Phố 4, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá 

Thước, Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa HOANG HOA 

Phố Vĩnh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa KHAI TAI 

Số 105-107, Phố Lê Thánh Tông, Thị trấn Ngọc Lặc, 

Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa HUE LUONG 

Thôn Mỹ Ré, Xã Yên Lễ, Huyện Như Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa HAU DUNG 

Khu 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa CHUNG ANH Yên Khoái, Xã Nga Yên, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa 

Thanh Hóa CHUNG DUNG Xã Bắc Lương, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa CHUNG DUNG 

Số 180 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, Thành Phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Thanh Hóa HIEN LOI 

Khu 5, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa AN THU 

Số 168, Khu 2 Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Thanh Hóa TUYÊN THỦY 

Thôn Cửa Hà, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh 

Thanh Hoá 

 


